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ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ 

CÔNG BỐ 
 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

HỆ CHUYÊN BAN QUỐC TẾ KHÓA MÙA THU 09/2023 
 

 
 Trường Đại học KHKT Tỉnh Ngô chính thức công bố danh sách học sinh trúng 
tuyển ngành Quản trị kinh doanh khóa mùa thu 09/2023. 
 
***Xem danh sách ở trang kế 
 
Lưu ý: 
 Học sinh đã thi đỗ TOCFL phải scan bổ sung bằng và bảng điểm trước ngày 

5/8. Nếu như vẫn chưa nhận được bằng thì phải kiểm tra trên hệ thống đăng 
ký và gửi ảnh kết quả thi về cho nhà trường. 

 Đối với học sinh vẫn chưa thi TOCFL thì sau khi thi ngày 18/08 phải lập 
tức báo kết quả thi về cho trường. Nếu như học sinh không thi được TOCFL 
theo quy định thì sẽ lập tức bị loại khỏi danh sách chính thức. 

 
Đại học KHKT Tỉnh Ngô, ngày 27 tháng 07 năm 2023 
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STT Họ tên Năm sinh Giới tính Ngành Kết quả 

1 LÊ THANH THỦY 2004-09-18 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

2 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH 2003-04-13 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

3 ĐỖ THÙY DƯƠNG 2001-09-21 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

4 HÀ THỊ THÚY NGÂN 1999-11-20 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

5 ĐỖ THỊ MỪNG 2000-10-11 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

6 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 2001-10-20 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

7 LÊ THỊ KIỀU THÚY 2001-08-14 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

8 LÊ THỊ MỸ QUYÊN 2004-09-27 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

9 NGUYỄN THÙY DUNG 2003-08-21 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

10 ĐẶNG THI CHUYÊN 1999-02-05 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

11 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 2003-10-29 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

12 PHẠM THANH THẢO 2004-11-08 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

13 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 2003-02-07 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

14 TRẦN THU HIỀN 2003-10-23 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

15 NGÔ THỊ HUẾ 2002-03-27 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

16 TRẦN THU PHƯƠNG 2002-05-19 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

17 ĐINH BÁ THI 1999-01-05 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 
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18 HOÀNG TRIỆU DUY 2000-06-03 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

19 VÕ THỊ LƯƠNG 2003-01-22 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

20 HOÀNG THỊ HÀ 2000-11-22 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

21 ĐOÀN THỊ TRÀ MY 2002-08-10 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

22 TRẦN KIẾN KHANG 2005-04-04 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

23 ĐỖ THỊ HÒA 2001-12-29 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

24 HÀ HIỆP HƯNG 2005-04-19 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

25 TRIỆU THỊ GẤM 2000-08-14 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

26 NGUYỄN PHAN THANH HIẾU 2005-07-23 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

27 LÝ BĂNG BĂNG 2005-03-12 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

28 NGUYỄN PHÚC DIỆP 2005-01-08 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

29 LƯƠNG HOÀNG ANH 2005-05-13 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

30 LƯU HÀ VÂN NHI 2005-05-28 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

31 TRƯƠNG THỊ NGỌC LAN 2005-10-21 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

32 NGUYỄN CÔNG TRƯỢNG 2000-06-23 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

33 NGUYỄN LỤC HOÀI ANH 2005-12-12 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

34 PHẠM THỊ HƯƠNG TRÀ 2005-10-19 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

35 NGUYỄN THỊ LINH GIANG 2002-02-01 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 
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36 ĐÀO ANH QUÂN 2001-02-19 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

37 TẠ BÌNH DƯƠNG 2005-11-01 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

38 THẨM LY KIỆT 2005-10-04 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

39 ĐỖ THỊ THU GIANG 2005-04-26 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

40 HOÀNG ANH DƯƠNG 2005-02-28 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

41 PHAN KIM NGÂN 2005-11-19 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

42 NGUYỄN VĂN ĐỨC 2005-08-11 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

43 TRẦN VĂN QUYẾN 2005-06-20 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

44 NGUYỄN THỊ THUỶ 2005-12-20 Nữ 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

45 PHẠM NGỌC THANH 2005-05-27 Nam 
Quản trị 

kinh doanh 
Chính thức 

 


